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Thực trạng



Già hóa dân số nhanh tại Thái Lan

>28%
(2031)

> 20 %
(2021)

>10 %
(2005)

Dân số đang

già hóa

Dân số già

Dân số siêu

già

17.4 %

(2019)

Nguồn:  Office of the National Economic and Social Development Board. Population Projections for Thailand 2010-2040, 2013

Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Population Gazette, 2019

Thực trạng



Hoạt động 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Ghi chú

Số quận áp dụng CT chăm sóc dài
hạn (quận)

1,569 2,140 6,282 86.59%
Trên tất cả các
quận (7,255)

Quản lý CS được đào tạo. (người) 2,714 4,139 5,990 12,843

Người chăm sóc được đào tạo.
(người)

27,696 22,450 27,707 77,853

NCT phụ thuộc nhận dịch vụ chăm
sóc dài hạn theo Kế hoạch CS

67,023 99,495 180,821 180,821

Người cao tuổi chuyển từ phụ thuộc sang bán phụ thuộc 1.66%
Trên tổng số người

phụ thuộc
(2,992 người)

-

Người cao tuổi chuyển từ bán phụ thuộc sang độc lập 4.42%
Trên tổng số người

bán phụ thuộc
(7,962 người)

-

Nguồn: Chương trình Đăng ký Chăm sóc dài hạn cho Quản lý Chăm sóc, Người chăm sóc và Kế hoạch Chăm sóc.



10,668
Các TT nâng cao SK cộng đồng

1,170

Nhóm CS đa ngành

1,040,000

Tình nguyên viên SK

Nhóm CSSK ban đầu cho mọi
nhóm tuổi

Nguồn: Chương trình đăng ký chăm sóc dài hạn 3C

Hoạt động của NCT 
và các bệnh Bệnh cấp tính và khả năng giảm

Bệnh mạn tính

Suy thoái
Kết thúc cuộc sống

o Nâng cao sức khỏe

o Phòng và kiểm soát

bệnh

o Chăm sóc cấp tính

o Chăm sóc tức thì

(Phục hồi chuyên sâu)

(Dự phòng)
Chăm sóc

dài hạn
Chăm sóc cuối đời

Kiến thức về SK

Lực lượng nhân viên y tế trong chăm sóc người cao tuổi

12,843

Quản lý CS

77,853

Người chăm sóc

CS dài hạn cho

nhóm NCT phụ
thuộc



o Vai trò của Cộng tác viên dân số trong chăm

sóc người cao tuổi sựa vào cộng đồng

o Chính sách quốc gia: Chăm sóc dài hạn



Mục tiêu: Người cao tuổi Thái trở thành nhóm NCT tích cực

Nhóm đích: Người cao tuổi, người trẻ và các nhóm làm việc với NCT

6 bền vững : Nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT và tất cả các thế hệ

•S1 : Thiết lập hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội cho NCT (MSDHS)

•S2 : Thúc đẩy việc làm cho NCT và thu nhập bền vững (MOL)

•S3 : Phát triển hệ thống y tế cho NCT (MOPH)

•S4 : Sửa đổi không gian nhà ở và công cộng vì an toàn cho NCT (MOI)

•S5 : Thiết lập hệ thống ngân hàng thời gian cho NCT (MSDHS)

•S6 : Giáo dục thế hệ trẻ chuẩn bị về mọi mặt (MOE)

Kế hoạch quốc gia cho người cao tuổi (2018)

2 đo lường chính: 6 Bền vững (6S) and 4 Thay đổi (4C)

Vai trò của Cộng tác viên dân số trong chăm sóc người cao tuổi sựa vào cộng đồng



Kế hoạch quốc gia cho NCT

Các đơn vị chịu trách nhiệm

1.Bộ Phát triển xã hội và an ninh

2.Bộ Y tế Công cộng

3.Bộ Văn hóa

4.Bộ Lao động

5.Bộ Nội vụ

6.Bộ Giáo dục

4 Thay đổi : nâng cao năng lực để đạt được quản lý công 4.0

•C1 : Công nhận NCT là chương trình quốc gia (MSDHS)

•C2 : Sửa đổi Luật và Quy định để Hỗ trợ Việc làm cho Người cao tuổi 

(MOJ/MSDHS) 

•C3 : Cải cách hệ thống dữ liệu để hỗ trợ chính sách và triển khai các vấn đề 

về NCT

• C4 : Đổi mới sáng tạo về giảm thiểu bất bình đẳng ở NCT (M-Culture)



Chính sách quốc gia: Chăm sóc dài hạn



Chính sách quốc gia: Chăm sóc dài hạn

Chăm sóc dài hạn

- Phát triển mô hình chăm sóc dài hạn, từ năm 2016

- Đào tạo (Quản lý chăm sóc, người chăm sóc, người chăm sóc tại cộng đồng)

- Phát triển hệ thống dữ liệu (để đăng ký, báo cáo và chi trả)



1 Có dữ liệu NCT được chia thành 3 nhóm theo đánh giá các hoạt động thường ngày (ADL 
assessment)

2 Có CLB chất lượng người cao tuổi

3 Có tình nguyện viên chăm sóc NCT tại cộng đồng

4 Có hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nhà tốt

5 Có hệ thống chăm sóc NCT phụ thuộc

6 Có chương trình phòng và nâng cao sức khỏe răng miệng

7 Có ban quản lý chăm sóc sức khẻo người cao tuổi phụ thuộc

7 Tiêu chí của mô hình quận trong chăm sóc dài hạn



Chính sách quốc gia về sức khỏe NCT

Phối hợp và hợp tác: 4 Bộ

Bộ Y tế Công cộng

Bộ Phát triển xã hội

và an ninh

Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục



Chính sách về Sức khỏe NCT (3s)

2. Mạnh (Sức khỏe) , (MoPH)
Người cao tuổi có sức khỏe tốt1. Xã hội (MSDHS)

Gia đình và cộng đồng như
một thể chế

3. An ninh , (DLA)
Tiếp cận hệ thống an sinh và dịch vụ hỗ trợ

đạt tiêu chuẩn.

Mục tiêuCác sáng kiến cho SK NCT



Chăm sóc sức khỏe

toàn cầu

Lão hóa khỏe mạnh

Mạnh
(Sức khỏe)

Chăm sóc sức khỏe toàn diện

- Khám sức khỏe

- Nâng cao sức khỏe

- Phòng khám lão khoa

- Chăm sóc dài hạn

Chương trình

cộng đồng chủ

động

Thiết lập

sức khỏe

Các sáng kiến cho SK NCT



❖ Tuổi già – Cộng đồng thân thiện

❖ Trợ cấp người cao tuổi (600 – 1,000 Baht)

❖Trợ cấp người khuyết tật (800 Baht) 

❖Bảo hiểm xã hội

❖Trợ cấp chính phủ

❖Quỹ tiết kiệm quốc gia

An ninh
Các sáng kiến cho SK NCT



Xã hội

Hệ thống hỗ trợ

- Thoái hóa

- Trầm cảm

- Sa sút trí tuệ

- Phụ thuộc

- Chết

- CLB người cao tuổi

- TT phát triển chất lượng sống

cho NCT

- Mẫu nâng cao sức khỏe

Một

mình

Sự tham gia

Kết nối

Các sáng kiến cho SK NCT



Phụ thuốc/Phụ thuộc gia đình/Phụ thuộc
cộng đồng

Family Volunteer (FV.)

- Multipurpose center

- Rehabilitation center

- HV./ECV./physical therapy 

- Nursing homes                             

- Nurses/Caregivers 

- care manager 

- M&E /Support/promote

- Standard control

- 1° , 2° , 3° CS & Trung tâm Xuất sắc

- CS tại nhà và quản lý chăm sóc

Chính sách/Luật/Tiêu chuẩn

Các dịch vụ chăm sóc dài hạn

Người cao
tuổi

Gia đinh

Cộng đồng

Chính quyền

địa phương

Tỉnh

Bộ

YTCC

Bộ

PTXH&AN

Cấp TW



Cấu trúc chức năng của

quản lý chăm sóc

- VP Y tế cấp tỉnh

- VP Y tế cấp huyện

- Bệnh viện địa phương

Quản lý chăm sóc (CM)
Chịu trách nhiệm về người CS

Người chăm sóc (CG)
Chịu trách nhiệm về 5-10 NCT

Gia đình Cộng đồng PCU

- Hoạt động hỗ trợ

- Quản lý/Theo dõi-đánh giá/Báo

cáo

- Đánh giá

- XD kế hoạch CS NCT

- Hội nghị về chăm sóc

- Thực hiện

- Xây dựng đội ngũ

- Quản lý/Theo dõi-đánh giá/Báo

cáo

- Chăm sóc NCT

- Quan sát hành vi

- Điều chỉnh môi trường

- Báo cáo cho quản lý chăm sóc



Chăm sóc cá nhân

Nhóm CS gia đình
- Tư vấn/đưa lời khuyên
- Kế hoạch liên kết về CS NCT

Quản lý chăm sóc

Người chăm sóc

Tình nguyện viên gia

đình

- Đánh giá

- Xây dựng kế hoạch CS NCT

- 1 quản lý chăm sóc: 35 – 40 NCT

- Đánh giá/CS NCT

- Chăm sóc cho nhóm phụ thuộc

- 1 người CS: 5 – 10 NCT

- Chăm sóc cho các thành viên

trong gia đình



Phân loại
(Bộ YTCC chỉnh sửa 6 nhóm của WHO)

1.Cung cấp dịch vụ -Mô hình các quận về CS dài hạn (DoH)
-5 khía cạnh cảu hạnh phúc: sức khỏe, giải trí, chính trực, nhận thức, hòa bình (DMH)
-Sàng lọc lão khoa toán diện (DHS)

2.Lực lượng NV y tế -Tập huấn quản lý chăm sóc 70 giờ, người chăm sóc 70 giờ và 420 giờ. . (DoH)
-Các khóa đào tạo cơ bản để CS bệnh nân cao tuổi cho y tá, (DHS)

3. Hệ thống chuyển

gửi thông tin sức

khỏe

-Chương trình đăng ký chăm sóc dài hạn 3C for quản lý CS, người CS, kế hoạch CS (DoH)
-Trung tâm thông tin SK, 10 mục chính trong sang lọc lão khoa (MoPH) 
-Thông tin sức khỏe NCT, Sàng lọc lão khoa toàn diện(DHS)
--Quỹ chăm sóc dài hạn (NHSO) 

4. Hình thành dữ liệu, 

chi phí/tài chính

-Quỹ Chăm sóc dài hạn (NHSO) 

-Hệ thống thông tin quản lý trợ cấp và phúc lợi (DLA)
-Hệ thống phúc lợi xã hội cho người cao tuổi (MSDHS) 

5. Bệnh nhân và gia

đình/sự tham gia

-Tư vấn và lập kế hoạch với Bệnh nhân và Gia đình bởi Nhà cung cấp Chăm sóc Sức khỏe 

(MoPH)

-Tập huấn Chương trình tại nhà cho Bệnh nhân và Gia đình bởi Nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe, Nhóm Chăm sóc Gia đình (MoPH)

6. Quản lý /Chính

sách/Khác

*nếu có

-Hành động vì người cao tuổi, 2003

-Kế hoạch quốc gia lần 2 về người cao tuổi, 2002-2021 (điều chỉnh 2009)

-Chương trình quốc gia về người cao tuổi, từ 2018



Mô hình dịch vụ Y tế công cộng

Trung tâm Xuất sắc

Bệnh viên tỉnh

Bệnh viện quận

Trung tâm y tế

-Dịch vụ chuyên khoa

-R&D

-Đào tạo nhân lực

-Dịch vụ

-Chăm sóc đặc biệt

- Đào tạo nhân lực

-Chăm sóc thứ cấp

-Đào tạo tình nguyện viên gia đình

-Chăm sóc trung cấp

-Chăm sóc tại nhà

-Chăm sóc ban đầu tại cộng đồng

-Quản lý chăm sóc (quản lý trường

hợp)

-Chăm sóc tại nhà



Mô hình chăm sóc dài hạn

Sàng lọc

-TT tái định cư

-TT mượn dụng cụ

CSDH

-KH CS cá nhân

-CS SK tại nhà

-CS tại nhà

-Tái định cư

-CS giảm nhẹ

-CS cuối đời

-Sửa nhà

-hệ thống báo cáo

thông tin

-Tự chăm sóc

-CLB NCT

-Trường cho NCT

Quỹ sức khỏe quận

-Hội đồng SK quận

-Nhóm CS gia đình

-Nhóm chăm sóc ban 

đầu

-UHC

-Quỹ CSDH

-Quỹ tái định cư



Cảm ơn đã lắng nghe!


